
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

Văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội 

(Từ 01/9/2024-31/10/2024) 

 

Thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”; 

Kế hoạch số 3951/KH-UBND ngày 17/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây 

Ninh thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” 

trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Công văn số 2417/UBND-NC ngày 02/8/2023 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông cáo báo chí về văn bản quy phạm 

pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban 

hành Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội 

(từ ngày 01/09/2024-31/10/2024), như sau: 

I. Nghị quyết số 88/2024/NQ-HĐND ngày 25/9/2024 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình việc làm tỉnh Tây Ninh giai đoạn 

2017-2020. 

1. Hiệu lực thi hành: ngày 07 tháng 10 năm 2024. 

2. Sự cần thiết, mục đích ban hành 

- Sự cần thiết: Một số căn cứ pháp lý để ban hành Nghị quyết số 15/2017/NQ-

HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình việc làm tỉnh 

Tây Ninh giai đoạn 2017-2020 đã hết hiệu lực và được thay thế bởi các văn bản 

pháp lý mới, cụ thể: Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng năm 2006 đã hết hiệu lực quy định tại Luật Người Việt Nam ở nước 

ngoài năm 2020; Nghị định số  03/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc 

làm đã hết hiệu lực quy định tại Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020. 

Mặt khác, một số nội dung của Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 

13/7/2017 không còn phù hợp với quy định hiện hành; mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể 

tại nghị quyết không còn phù hợp với định hướng, mục tiêu theo Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. 

- Mục đích: Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật tại 

địa phương. 

3. Nội dung chủ yếu 

UBND TỈNH TÂY NINH 

SỞ LAO ĐỘNG 

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TCBC-SLĐTBXH     Tây Ninh, ngày        tháng 11 năm 2024 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-03-2014-nd-cp-huong-dan-bo-luat-lao-dong-ve-viec-lam-219754.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Bo-Luat-lao-dong-2012-142187.aspx
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Nội dung dự thảo Nghị quyết bao gồm 02 điều, cụ thể:  

- Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 

13/7/2017 của HĐND tỉnh Tây Ninh về Chương trình việc làm tỉnh Tây Ninh 

giai đoạn 2017-2020. 

- Điều 2. Điều khoản thi hành. 

II. Quyết định số 52/2024/QĐ-UBND ngày 15/10/2024 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ 

lựa chọn dự án trong hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 

giai đoạn 2024-2025. 

1. Hiệu lực thi hành: ngày 25 tháng 10 năm 2024 

2. Sự cần thiết, mục đích ban hành 

- Sự cần thiết: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

ngày 18/6/2020; Nghị quyết số 111/2024/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, 

chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị định số 

38/2023/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, 

tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị quyết số 81/2024/NQ-

HĐND ngày 12/7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên 

địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 

34/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh; Quyết 

định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. 

- Mục đích: nhằm kịp thời hoàn thiện các văn bản quản lý, điều hành, hướng 

dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững trên 

địa bàn tỉnh Tây Ninh theo thẩm quyền phân cấp bảo đảm theo quy định. 

3. Nội dung chủ yếu 

Quyết định gồm 05 điều, nội dung cơ bản của Quyết định, bao gồm: 

- Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ lựa 

chọn dự án trong hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2024 - 2025. 

- Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có 

liên quan trong hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2024 - 2025. 

*Trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ lựa chọn dự án, kế hoạch liên kết hỗ trợ phát 

triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị: 

- Trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch liên kết hỗ trợ phát triển sản xuất 

liên kết theo chuỗi giá trị: Thực hiện theo quy định tại mục I của Phụ lục I ban 

hành kèm theo Quyết định này. 
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- Mẫu hồ sơ lựa chọn dự án, kế hoạch liên kết hỗ trợ phát triển sản xuất liên 

kết theo chuỗi giá trị bao gồm:  

+ Đơn đề nghị về việc hỗ trợ dự án, kế hoạch phát triển sản xuất liên kết 

theo chuỗi giá trị hoặc hỗ trợ dự án, phương án hỗ trợ phát triển cộng đồng 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh giai đoạn 2024-2025 (theo mẫu số 01 tại Phụ lục II ban hành kèm 

theo Quyết định này); 

+ Tên dự án, kế hoạch liên kết (theo mẫu số 02 tại Phụ lục II ban hành kèm 

theo Quyết định này); 

+ Bản thỏa thuận về việc cử đơn vị chủ trì liên kết (theo mẫu số 03 tại Phụ 

lục II ban hành kèm theo Quyết định này); 

+ Bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập; văn bản chứng minh năng lực của đơn 

vị chủ trì liên kết; bản sao (được công chứng) giấy chứng nhận hoặc cam kết về 

tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; hợp đồng liên kết. 

*Trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ lựa chọn dự án, kế hoạch hỗ trợ phát triển sản 

xuất cộng đồng: 

- Trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất cộng 

đồng: Thực hiện theo quy định tại mục II của Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết 

định này. 

- Mẫu hồ sơ lựa chọn dự án, kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng 

bao gồm:  

+ Đơn đề nghị về việc hỗ trợ dự án, kế hoạch phát triển sản xuất liên kết 

theo chuỗi giá trị hoặc hỗ trợ dự án, phương án hỗ trợ phát triển cộng đồng 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh giai đoạn 2024-2025 (theo mẫu số 01 tại Phụ lục II ban hành kèm 

theo Quyết định này). 

+ Tên dự án, phương án phát triển sản xuất cộng đồng (theo mẫu số 04 tại 

Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này); 

+ Mẫu biên bản họp dân (theo mẫu số 05 tại Phụ lục II ban hành kèm theo 

Quyết định này). 

III. Quyết định số 51/2024/QĐ-UBND ngày 15/10/2024 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Quy định hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi nghề và tìm 

kiếm việc làm cho người có đất thu hồi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

1. Hiệu lực thi hành: ngày 25 tháng 10 năm 2024. 

2. Sự cần thiết, mục đích ban hành 

- Sự cần thiết: Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 
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Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014; Luật Đất đai ngày 18 

tháng 01 năm 2024; Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của 

Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc 

làm; Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 

2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia 

về việc làm; Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chính 

phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Quyết 

định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng; Quyết 

định số 12/2024/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ 

về cơ chế, chính sách giải quyết việc làm và hỗ trợ đào tạo nghề cho người có đất 

thu hồi. 

- Mục đích: quy định mức hỗ trợ cụ thể khi thực hiện chính sách giải quyết 

việc làm và đào tạo nghề cho người có đất thu hồi, nhằm tạo điều kiện cho người 

có đất thu hồi được hỗ đào tạo nghề, chuyển đổi nghề, hỗ trợ đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng, vay vốn từ nguồn vốn ủy thác góp phần tích cực trong phát 

triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội. 

3. Nội dung chủ yếu: 

a) Nội dung Quyết định gồm 3 điều. 

b) Nội dung Quy định gồm 06 điều: 

- Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định mức hỗ trợ đào tạo nghề, 

chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho người có đất thu hồi trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh. 

- Đối tượng áp dụng:  

+ Người lao động thuộc hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp 

có đất thu hồi (gọi chung là người có đất nông nghiệp thu hồi) và không thuộc 

các trường hợp: Cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan tại ngũ, quân nhân 

chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng, sĩ 

quan, hạ sĩ quan, công nhân công an, người làm công tác cơ yếu và người làm 

công tác khác trong tổ chức cơ yếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước; Người 

hưởng lương hưu; Người nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp 

bảo hiểm xã hội hằng tháng; Người lao động có hợp đồng lao động không xác 

định thời hạn. 

+ Người lao động thuộc hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi là đất ở kết hợp 

kinh doanh, dịch vụ mà phải di chuyển chỗ ở (gọi chung là người có đất kinh 

doanh thu hồi). 

- Nguyên tắc hỗ trợ: Thực hiện hỗ trợ đúng đối tượng; đảm bảo nguyên 

tắc công khai và minh bạch; thực hiện chính sách hỗ trợ theo phương án đào 

tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm được Ủy ban nhân dân cấp huyện 

phê duyệt. 

- Mức hỗ trợ đào tạo nghề:  

https://caselaw.vn/van-ban-phap-luat/116807-nghi-dinh-61-2015-nd-cp-quy-dinh-ve-chinh-sach-ho-tro-tao-viec-lam-va-quy-quoc-gia-ve-viec-lam
https://caselaw.vn/van-ban-phap-luat/117062-nghi-dinh-47-2014-nd-cp-ve-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat
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+ Hỗ trợ chi phí học nghề: Theo mức cụ thể của nghề, tối đa không quá 

1.900.000 đồng/người/khoá học.  

+ Hỗ trợ tiền ăn: 30.000 đồng/người/ngày thực học. 

+ Hỗ trợ tiền đi lại: mức 200.000 đồng/người/khóa học nếu địa điểm đào tạo 

ở xa nơi cư trú từ 15 km trở lên. 

- Mức hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

+ Hỗ trợ chi phí đào tạo ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết: Đào tạo 

ngoại ngữ: Theo mức cụ thể của từng khóa học và thời gian học thực tế, tối đa 

không quá 4.000.000 đồng/người/khóa học; bồi dưỡng kiến thức cần thiết: Theo 

chi phí thực tế, tối đa không quá 530.000 đồng/người/khóa học; hỗ trợ tiền ăn, 

sinh hoạt phí trong thời gian đào tạo: Mức 50.000 đồng/người/ngày thực học; hỗ 

trợ tiền ở trong thời gian đào tạo: 400.000 đồng/người/tháng; hỗ trợ tiền đi lại (01 

lượt đi và về): mức 200.000 đồng/người/khóa học nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi 

cư trú từ 15 km trở lên. 

+ Hỗ trợ chi phí làm thủ tục để đi làm việc ở nước ngoài: Lệ phí cấp hộ chiếu, 

giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh: mức chi thực hiện theo quy định tại Thông 

tư số 25/2021/TT-BTC ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập 

cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam. 

. Phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp: mức chi theo quy định tại Thông tư 

số 244/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp. 

. Lệ phí làm thị thực (visa) theo quy định hiện hành của nước tiếp nhận lao động. 

. Chi phí khám sức khỏe theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh, mức hỗ trợ tối đa không quá 750.000 đồng/người. 

Trên đây là Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng 

nhân dân tỉnh, uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực Lao động - Thương 

binh và Xã hội./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Tư pháp; 

- TT Công báo - Tin học tỉnh; 

- Báo Tây Ninh; 

- BGĐ Sở; 

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở; 

- Các Đơn vị trực thuộc Sở; 

- Phòng LĐ-TB&XH huyện, TX, TP; 

- Lưu: VT, VP Sở. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 


		2024-11-07T08:52:42+0000
	Not specified


		2024-11-07T09:23:21+0000
	Not specified


		2024-11-07T09:23:22+0000
	Not specified


		2024-11-07T09:23:23+0000
	Not specified




